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ĐIỂM TIN SỐ 1 

MHRA: CORTICOID TÁC DỤNG TẠI CHỖ VÀ NGUY CƠ GẶP 

CÁC PHẢN ỨNG CÓ HẠI KHI NGỪNG SỬ DỤNG THUỐC 

 

Phản ứng có hại nghiêm trọng hiếm gặp có thể xảy ra sau khi ngừng điều trị các 

corticoid tác dụng tại chỗ. Các phản ứng này thường gặp ở bệnh nhân sử dụng thuốc 

liên tục kéo dài hoặc dùng không hợp lý các corticoid có tác dụng trung bình tới 

mạnh. Để giảm nguy cơ xảy ra biến cố, nên kê đơn corticosteroid tác dụng tại chỗ 
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với liều tối thiểu có tác dụng và đảm bảo bệnh nhân biết cách sử dụng thuốc hiệu 

quả và an toàn.  

Corticoid tác dụng tại chỗ là lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả cao đối với các 

tình trạng viêm da như eczema, vẩy nến và viêm da dị ứng nếu sử dụng đúng cách. 

Các thuốc này được phân loại theo các mức hoạt lực khác nhau: 

- Nhẹ (như hydrocortison) 

- Trung bình (như clobetason) 

- Mạnh (như beclometason) 

- Rất mạnh (như clobetasol) 

Nên sử dụng corticosteroid tác dụng tại chỗ với liều tối thiểu có tác dụng, đồng nghĩa 

với việc cần sử dụng các sản phẩm khác nhau tại những vị trí khác nhau. 

 Tổng quan về các phản ứng khi ngừng sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ 

Các phản ứng khi ngừng sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ đã được báo cáo ở một 

số bệnh nhân sử dụng dài hạn các thuốc này khi họ ngừng thuốc. Đây là một nhóm 

các triệu chứng hoặc tình trạng hỗn hợp, thường được bệnh nhân gọi là “hội chứng 

đỏ da” hoặc “hội chứng cai steroid tác dụng tại chỗ”. 

 Một loại phản ứng đặc biệt nghiêm trọng khi ngừng sử dụng steroid tác dụng tại chỗ 

được mô tả với biểu hiện đỏ da và bỏng rát nặng hơn tình trạng ban đầu, đây là phản 

ứng có hại của corticoid tác dụng tại chỗ chưa được công nhận. Bệnh nhân báo cáo 

gặp khó khăn khi chẩn đoán dẫn đến nhiều trường hợp tự điều trị. Tuy nhiên, các 

phản ứng ngừng sử dụng steroid tác dụng tại chỗ hiện đã được công nhận bởi các 

chuyên gia trong ngành và có các lựa chọn điều trị, bổ sung với các thuốc thay thế 

để điều trị bệnh nền của bệnh nhân. 

 Từ các quan ngại của bệnh nhân và gia đình họ về các phản ứng khi ngừng sử dụng 

steroid tác dụng tại chỗ, MHRA đã thực hiện một cuộc rà soát các bằng chứng và 

xem xét để đưa ra động thái quản lý nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp phản ứng có hại 

này. MHRA đã tìm kiếm tư vấn từ nhóm chuyên gia Cảnh giác dược và Da liễu của 

Uỷ ban sử dụng thuốc trên người. 
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 MHRA kết luận thông tin về nguy cơ và biểu hiển các phản ứng ngừng sử dụng 

steroid tại chỗ sẽ được bổ sung vào Tóm tắt đặc tính sản phẩm và Hướng dẫn dành 

cho bệnh nhân của các thuốc corticosteroid tác dụng tại chỗ. 

 Các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân 

Các phản ứng khi ngừng steroid tác dụng tại chỗ thường xuất hiện sau khi sử dụng 

thường xuyên, kéo dài hoặc không phù hợp các corticosteroid tác dụng tại chỗ hoạt 

lực trung bình hoặc cao. Các phản ứng này có thể xảy ra sau khi dùng một loại 

corticosteroid ít nhất 1 lần/ngày trong thời gian dài hạn trên 1 năm. Trẻ nhỏ có thể 

gặp các phản ứng này trong vòng ít nhất 2 tháng sử dụng thuốc hàng ngày. Các dấu 

hiệu và triệu chứng cũng có thể xuất hiện sau vài ngày đến 1 tuần sau khi ngừng sử 

dụng dài hạn các thuốc này. Phản ứng thường gặp nhất sau khi điều trị các vùng da 

nhạy cảm như mặt hoặc bộ phận sinh dục. 

 Các dấu hiệu đặc trưng của phản ứng ngừng steroid tác dụng tại chỗ 

Phản ứng thường gặp nhất là hiện tượng hồi ứng (rebound) với các rối loạn dưới da 

như viêm da dị ứng. Tuy nhiên, các bệnh nhân đã mô tả một loại phản ứng đặc trưng 

sau khi ngừng thuốc steroid tác dụng tại chỗ, bao gồm mẩn đỏ trên da lan rộng ngoài 

vùng điều trị ban đầu đi kèm cảm giác châm chích hoặc tình trạng da tổn thương 

nghiêm trọng hơn so với ban đầu. Khó có thể xác định vùng da đỏ tổn thương (flare) 

sẽ được cải thiện khi sử dụng thêm corticoid tại chỗ hay đó là do hội chứng cai thuốc. 

Nghi ngờ xảy ra hội chứng cai nếu có: 

- Nóng rát thay vì ngứa là triệu chứng chính 

- Da đỏ tại một vùng hơn là loang rộng (có thể không quá rõ ràng ở bệnh nhân có da 

sẫm màu) 

- Phát ban giống viêm da dị ứng nhưng tại các vị trí không thường gặp hoặc “không 

giống” với tình trạng da mà bệnh nhân đã trải qua trước đó 

- Bệnh nhân có tiền sử sử dụng corticoid tại chỗ có tác dụng trung bình và mạnh liên 

tục kéo dài 

*Da đỏ có thể là mảng màu hồng, đỏ và tím hoặc màu tối hơn so với màu da hiện 

tại, tùy thuộc vào màu da của bệnh nhân. 
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 Nhìn chung không cần sinh thiết da để phân biệt hội chứng cai với vùng da đỏ tổn 

thương của các rối loạn da cơ bản vì mô bệnh học có thể chồng chéo lên nhau. 

 Nếu tình trạng da của bệnh nhân không được cải thiện, trước khi kê một loại 

corticoid mạnh hơn, cần xem xét các chẩn đoán có thể xảy ra như bệnh rosacea (da 

ửng đỏ), viêm da quanh miệng, nhiễm trùng và dị ứng với corticoid tác dụng tại chỗ 

hoặc các loại thuốc bôi khác, bao gồm kem dưỡng ẩm hoặc mỹ phẩm. Test miếng 

dán có thể xác định một số trường hợp dị ứng tiếp xúc. Nếu nghi ngờ viêm da dị ứng 

nghiêm trọng do hồi ứng (rebound), hãy xem lại hướng dẫn về các phương pháp điều 

trị thay thế. 

 Lời khuyên cho nhân viên y tế: 

- Việc sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ liên tục trong thời gian dài hoặc dùng không 

hợp lý, đặc biệt là những thuốc tác dụng trung bình tới mạnh, có thể dẫn tới phát 

triển những vùng da đỏ tổn thương hồi ứng sau khi ngừng điều trị. Đã có báo cáo về 

tình trạng các vùng da đỏ tổn thương dưới dạng viêm da kết hợp mẩn đỏ nghiêm 

trọng, nóng bỏng và châm chích; có thể lan rộng ra ngoài vùng điều trị ban đầu. 

- Cân nhắc dùng liều tối thiểu có tác dụng khi kê đơn corticoid tại chỗ. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về lượng sản phẩm được sử dụng, việc lạm dụng có thể làm 

kéo dài thời gian điều trị. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về việc nên dùng thuốc trong bao lâu, đặc biệt là trên những 

vùng da nhạy cảm như mặt và bộ phận sinh dục. 

- Tư vấn cho bệnh nhân về việc tái khám nếu tình trạng da tổn thương nghiêm trọng 

hơn trong khi sử dụng corticoid tác dụng tại chỗ, thời điểm thích hợp để tái điều trị 

mà không cần tư vấn y tế. 

- Cân nhắc giảm hiệu lực hoặc tần suất sử dụng (hoặc cả hai) trên những bệnh nhân 

hiện đang điều trị corticosteroid tại chỗ trong thời gian dài. 

- Cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng cai corticoid tác dụng tại 

chỗ. 

- Báo cáo các phản ứng có hại của thuốc nghi ngờ, bao gồm cả hội chứng cai. 
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Lời khuyên cho bệnh nhân: 

- Corticosteroid tại chỗ được sử dụng để giảm phản ứng viêm trên da. Đây là phương 

pháp điều trị an toàn và hiệu quả với các rối loạn về da nếu sử dụng đúng cách. 

- Luôn bôi corticosteroid tại chỗ theo hướng dẫn và tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

- Trao đổi với bác sĩ trước khi dùng corticoid tại chỗ trên một vùng da mới vì có thể 

dễ bị tác dụng phụ tại vùng đó hơn. 

- Đã có báo cáo về các phản ứng trên da nghiêm trọng hiếm gặp ở người ngừng thuốc 

sau khi sử dụng corticosteroid tại chỗ trong thời gian dài. 

- Nếu tổn thương da trở nên nghiêm trọng hơn trong vòng 2 tuần sau khi ngừng sử 

dụng corticosteroid tại chỗ, không được tự ý tái sử dụng khi chưa được tư vấn bởi 

nhân viên y tế. 

- Cũng giống như các phản ứng có hại đã biết liên quan đến sử dụng quá liều hoặc 

dùng kéo dài, việc sử dụng quá ít corticosteroid tại chỗ có thể kéo dài thời gian điều 

trị và tăng nguy cơ gặp các phản ứng có hại nhất định. 

- Hỏi ý kiến người kê đơn hoặc dược sĩ nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thuốc đang 

dùng hoặc nghi ngờ gặp phản ứng có hại của thuốc. 

  

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/topical-corticosteroids-information-

on-the-risk-of-topical-steroid-withdrawal-reactions 
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